
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU-TÂM THẦN

Đvt: Đồng

STT Danh mục hàng hóa Tên thương mại
Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn
Đơn vị tính Khối lượng

Xuất xứ/hãng sản 

xuất

Chủng loại 

(Model/ ký mã 

hiệu)

Số lưu hành hoặc số 

GPNK

Đơn giá dự 

thầu (đã bao 

gồm thuế, phí, 

lệ phí 

Thành tiền đã 

bao gồm thuế, 

phí, lệ phí 

1 Băng cá nhân
Urgo Durable 2cm x 

6cm

Vải co dãn, có gạc thấm hút màu 

trắng ở giữa được phủ lớp chống 

dính polyethylene, Kích thước : 

(20mm x 60mm)

Miếng 4,000 Urgo - Thái Lan
Urgo Durable 

2cm x 6cm

170000209/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 09/06/2017
750                   3,000,000              

2 Băng cuộn 
Băng cuộn y tế 0,09m x 

2,5m
Kích thước : 9cm x 2,5m Cuộn 500

Châu Ngọc Thạch - 

Việt Nam
 3PA

210000037/PCBA-BD; 

Ngày cấp phép: 17/06/2021
3,200                1,600,000              

3 Băng keo lụa cuộn
 Băng dính lụa y tế

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi 

cellulose acetate, keo Zinc oxide 

không dùng dung môi,  Kích thước 

: (5cm x 5m)

Cuộn 70
Jinhua Jingdi - Trung 

Quốc
5cmx5m

200000017/PCBA-TH; 

Ngày cấp phép: 10/12/2020 21,000              1,470,000              

4 Bông y tế cắt sẵn  Bông y tế 3cm x 3cm 
Bông hút nước, Kích thước : (3 x 

3cm) 
Kg 14

Châu Ngọc Thạch - 

Việt Nam
 821PA

 210000033/PCBA-BD; 

Ngày cấp phép: 17/06/2021
270,000            3,780,000              

5 Bơm tiêm
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 3ml 

 3ml,  23Gx1 không DEHP, triệt 

trùng bằng khí EO
Cái 13,600

CTCP nhựa y tế VN - 

Việt Nam
BTK3: ECO

  2100069ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

22/04/2021

730                   9,928,000              

6 Bơm tiêm
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 10ml 

 10ml,  23Gx1 không DEHP, triệt 

trùng bằng khí EO
Cái 700

CTCP nhựa y tế VN - 

Việt Nam
BTK10: ECO

  2100069ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

22/04/2021

1,200                840,000                 

7 Bơm tiêm
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 1ml 

 1ml,  23Gx1 không DEHP, triệt 

trùng bằng khí EO
Cái 700

CTCP nhựa y tế VN - 

Việt Nam
BTK1: ECO

  2100069ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

22/04/2021

730                   511,000                 

8 Bơm tiêm
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 5ml 

 5ml,  25Gx1 không DEHP, triệt 

trùng bằng khí EO
Cái 400

CTCP nhựa y tế VN - 

Việt Nam
BTK5: ECO

  2100069ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

22/04/2021

730                   292,000                 

9 Dây Garo Dây garo

Chất liệu: Thun cotton. Đặc điểm: 

Dây có độ co giãn tốt, Băng dính 2 

đầu, miếng gài bền chắc, dễ thao 

tác. Có thể sử dụng lại nhiều lần.

Dây/Sợi 60 An Lành  - Việt Nam DGR
220000018/PCBA-NĐ; 

Ngày cấp phép: 24/08/2022
3,200                192,000                 

10 Dây truyền dịch
Dây truyền dịch sử dụng 

1 lần có kim cánh bướm

Dây dẫn dài (≥ 1500mm), được 

làm từ nhựa nguyên sinh PVC, 

mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, 

không gãy gập khi bảo quản và sử 

dụng. Kim các cỡ. Sản phẩm được 

tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).

Sợi/ Bộ 330 Omiga - Việt Nam Hamico

2100436ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

18/10/2021

3,980                1,313,400              

11
Dung dịch rửa tay 

phẫu thuật

Dung dịch rửa tay phẫu 

thuật APM 4

Chlorhexidine Gluconate 4% và 

các chất phụ da vừa đủ
Lít 16 An Phú - Việt Nam

VNDP-HC-096-02-20 

Ngày cấp phép: 24/02/2020
190,000            3,040,000              

12 Đầu col vàng
Đầu col vàng ( có khía, 

không khía )
200 µl , có khía Cái 35,000

Ningbo Greetmed - 

Trung Quốc

Pipet tips for 

eppendorf;Pipet 

tips for eppendorf

190001469/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 11/12/2019
100                   3,500,000              
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13 Đầu col xanh
Đầu col xanh ( có khía, 

không khía )
1000 µl, có khía Cái 35,000

Ningbo Greetmed - 

Trung Quốc

Pipet tips for 

eppendorf;Pipet 

tips for eppendorf

190001469/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 11/12/2019
120                   4,200,000              

14 Đè lưỡi bằng gỗ
Que đè lưỡi gỗ 

Tanaphar- Đã tiệt trùng

Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, 

đánh bóng, sau đó mỗi que được 

đóng vào một túi nilong và được 

tiệt trùng bằng khí EO.

Que/Cây 500 Tanaphar - Việt Nam
  180000507/PCBA-HN; 

Ngày cấp phép: 27/03/2018
313                   156,500                 

15 Gạc cầu đa khoa

Gạc cầu đa khoa Fi30 x 

1 lớp vô trùng (5 miếng/ 

gói)

Nguyên liệu: gạc hút  nước 100% 

cotton  và có độ thấm hút cao. - 

Kích thước fi ( 30mm) x 1 lớp, 

hình cầu;  được tiệt trùng bằng  khí 

EO-Gas.

Miếng 16,100 An Lành - Việt Nam Gạc cầu đa khoa
170000003/PCBA-NĐ; 

Ngày cấp phép: 26/09/2017
550                   8,855,000              

16
Gạc phẫu thuật tiệt 

trùng
 GẠC Y TẾ 3 CON NAI

Gạc phẫu thuật bằng sợi cotton, 8 

lớp,  Kích thước : (10x10cm)
Miếng 4,500 Đông Pha - Việt Nam 8938501545060

 190000036/PCBA-ĐN; 

Ngày cấp phép: 12/06/2019
980                   4,410,000              

17 Găng tay rời
Găng kiểm tra dùng 

trong y tế

Hộp 50 đôi, Găng tay cao su y tế 

không bột dài (≥ 240mm), các size, 

làm từ cao su thiên nhiên, thuận cả 

2 tay.

Hộp 82
Tân Xuân Tâm - Việt 

Nam
GKT

170002497/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 18/11/2017
49,000              4,018,000              

18
Găng tay y tế phẫu 

thuật

 Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng

 Size số 7, Độ dài găng (≥ 

275mm), đã tiệt trùng, mỗi bao gói 

chứa 1 đôi găng.

Đôi 1,050
Tân Xuân Tâm - Việt 

Nam
 GPT

 230001287/PCBB-HCM; 

Ngày cấp phép: 13/06/2023
3,950                4,147,500              

19 Gel siêu âm Gel siêu âm

 Cảm quan trong, đồng nhất. 

Không có Formaldehyd, không 

kích ứng da.

Lít 25 USASEN - Việt Nam STAR SONOG
190000423/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 08/04/2019
25,000              625,000                 

20 Viên khử khuẩn Germisep
Viên khử khuẩn 50% Sodium 

Dichloroisocyanurate 2,5g. 
Viên 200 Hovid  - Malaysia

220001526/PCBA-HN; 

Ngày cấp phép: 12/05/2022
4,850                970,000                 

21
Kim luồn tĩnh mạch 

các số
Polyflon 22G, 24G Cây/Cái 150

Poly Medicure 

Limited -  Ấn Độ
10007.10008

220000010/PCBB-BD; 

Ngày cấp phép: 13/04/2022
3,500                525,000                 

22 Kim lấy thuốc Kim tiêm MPV 18G Cây/Cái 700
Cty cp nhựa y tế VN - 

Việt Nam
KT01: MPV

2100020ĐKLH/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

09/02/2021

380                   266,000                 

23 Khẩu trang y tế
KHẨU TRANG Y TÊ 4 

LỚP

4 lớp, vải không dệt và có kháng 

khuẩn
Cái 17,000

Cty TNHH DP Phan 

Rang - Việt Nam
10004

  20000717CFS/BYT-TB-

CT; Ngày cấp phép: 

18/11/2020

700                   11,900,000            

24 Lam kính mài
Lam kính đầu nhám 

7105
Kích thước : (25,4 x 76,2mm) Hộp 100

Ningbo Greetmed - 

Trung Quốc 
GT201-7105

170000964/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 11/08/2017
25,000              2,500,000              

25 Lamelle (Phiến kính) Lamen 22x22mm Kích thước : (22x22mm). Hộp 80
Ningbo Greetmed - 

Trung Quốc
01010050

1180000004/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 03/01/2018
18,000              1,440,000              

26
Lancet ( Kim chích 

máu)

 Kim lấy máu lancet 

(dùng tay)
làm bằng thép không gỉ tiệt trùng Hộp 10

Ningbo Greetmed - 

Trung Quốc
GT042-100

200000310/PCBA-

HCM;Ngày cấp phép: 

09/03/2020

49,000              490,000                 

27 Lọ đựng nước tiểu

Lọ nhựa đựng mẫu PS 

tiệt trùng 55ml HTM 

nắp đỏ, có nhãn

Làm từ PS tiệt trùng 55ml HTM 

nắp đỏ, có nhãn
Lọ/ Cái/ Bộ 150

Hồng Thiện Mỹ - Việt 

Nam

LON_355MNON

4P3N1

220001560/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 21/07/2022
1,150                172,500                 
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28 Lưỡi dao mổ Dao mổ số 15 Falcon

chất liệu được làm từ thép carbon 

với công nghệ sản xuất hiện đại

của Đức.

• Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với 

nhiều đầu mũi khác nhau.

• Lưỡi dao đã được tiệt trùng.

Cái 150
Huaian Helen - Trung 

Quốc
Surgical Blade

220000844/PCBB-HCM; 

Ngày cấp phép: 17/03/2022
1,000                150,000                 

29 Mỏ vịt nhựa  Mỏ vịt MPV Nhựa PP, túi/ 1 cái, tiệt trùng Cái 50
CT CP Nhựa Y Tế 

Việt Nam - Việt Nam
 MV

170000002/PCBA-NB; 

Ngày cấp phép: 25/07/2017
4,200                210,000                 

30 Nước cất tiệt trùng Nước cất tiệt trùng Lít 75 Mekophar - Việt Nam VD-29329-18 21,844              1,638,300              

31
Ống nghiệm có 

EDTA

Ống nghiệm EDTA K2 

HTM 2ml nắp xanh 

dương, mous thấp

Ống nghiệm bằng nhựa PP, Kích 

thước :12x75mm (5ml), trung tính, 

nắp màu xanh dương, có vạch định 

mức lấy bệnh phẩm. Có chứa chất 

kháng đông Etylene Diamin Tetra 

Acid. Chịu được lực quay ly tâm.

Cái 12,000
Hồng Thiện Mỹ  - 

Việt Nam

EDT_22MLOK2

3P1L1

170001939/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 06/10/2017
850                   10,200,000            

32
Ống nghiệm có nắp, 

có nhãn

Ống nghiệm nhựa PS 

5ml nắp trắng, có nhãn

Kích thước : 2 x 75 mm 5ml, có 

nắp, có nhãn
Cái 15,000

Hồng Thiện Mỹ  - 

Việt Nam

ONG_35MLNON

3P7N1

170001939/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 06/10/2017
550                   8,250,000              

33
Ống nghiệm không 

nắp

 Ống nghiệm nhựa PP 

5ml không nắp, không 

nhãn

Kích thước : 12 x 75 mm  5ml, 

không nắp, không nhãn
Cái 50,000

Hồng Thiện Mỹ  - 

Việt Nam

ONG_25MLNON

3N0N0

 170001939/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 06/10/2017
340                   17,000,000            

34 Micropipet 
Variable Volume Pipette 

10-100µl
10-100µl Cái 1

 Accumax Lab Device 

Private LimitedCộng 

hòa  - Ấn Độ

 AFV-100
 200002221/PCBA-HN; 

Ngày cấp phép: 22/12/2020
3,100,000         3,100,000              

35 Micropipet 
Variable Volume Pipette 

20-200µl
20-200µl Cái 1

 Accumax Lab Device 

Private LimitedCộng 

hòa  - Ấn Độ

 AFV-200
200002221/PCBA-HN; 

Ngày cấp phép: 22/12/2020
3,100,000         3,100,000              

36 Ống thông dạ dày Ống thông dạ dày MPV
Số 16; dài 125cm. Chất liệu nhựa 

PVC y tế, dây mềm.
Sợi/ Cái 10

CTCP nhựa y tế VN - 

Việt Nam
ODD:MPV

220000006/PCBB-NB; 

Ngày cấp phép: 23/05/2022
4,000                40,000                   

37

Tăm bông vô trùng 

lấy bệnh phẩm nam 

(kẽm)

Que lấy bệnh phẩm nam 

tiệt trùng từng ống

Tăm bông với đầu gòn đã được xử 

lý trung tính và quấn chặt vào que 

kẽm. Tăm bông được chứa trong 

ống nhựa tiệt trùng có chiều dài cả 

ống là (≥85mm) 

Que 100

 Ningbo Greetmed 

Medical Instruments 

Co., Ltd. - Trung Quốc

GT207-502
 170000967/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 14/08/2017
2,500                250,000                 

38

Tăm bông vô trùng 

lấy bệnh phẩm nữ 

(gỗ)

Que lấy bệnh phẩm nữ 

tiệt trùng trong ống

Thân que làm bằng gỗ đã tiệt trùng 

1 đầu cuốn bông gòn. Mỗi que 

đựng riêng trong từng ống  nhựa 

tiệt trùng, dài (≤ 18cm).

Que 50

 Ningbo Greetmed 

Medical Instruments 

Co., Ltd. - Trung Quốc

GT207-502
170000967/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 14/08/2017
3,300                165,000                 

39 Giếng trắng chữ U Đĩa giếng Đĩa nhựa , đáy chữ u Đĩa/ Cái 10

Suzhou Cellpro 

Biotechnology Co.,Ltd 

- Trung Quốc

Deep well 96 

well plate

210001907/PCBA-Hn; 

Ngày cấp phép: 26/10/2021
33,000              330,000                 

40 Dao liền cán Dao liền cán Chất liệu Inox Cái/ Cây 40
Prime Tech Surgico - 

Pakistan
02-118

170001986/PCBA-HN 

Ngày cấp phép: 23/10/2017
100,000            4,000,000              
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41
Hộp đựng đầu col 

xanh

Hộp đựng típ col xanh 

xét nghiệm

Chất liệu nhựa, không độc hại, phù 

hợp đầu col 1000ul, 100 lỗ
Hộp 1

Ningbo Greetmed 

Medical Instruments 

Co., Ltd - Trung Quốc

170002673/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 04/12/2017
137,500            137,500                 

42
Hộp đựng đầu col 

vàng

Hộp đựng típ col vàng 

xét nghiệm

Chất liệu nhựa, không độc hại, phù 

hợp đầu col 200ul, 100 lỗ
Hộp 1

Ningbo Greetmed 

Medical Instruments 

Co., Ltd - Trung Quốc

 170002673/PCBA-HCM; 

Ngày cấp phép: 04/12/2017
137,500            137,500                 

122,850,200       Tổng cộng :


